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PHỤ LỤC 2: TÓM TẮT NỘI DUNG THẢO LUẬN & TIẾN TRÌNH XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT

Chuẩn bị bởi 
Nhóm Công tác Ngân hàng
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

	STT
	Vấn đề
	Tiến trình
	Nội dung kiến nghị
	Kết luận & Đề xuất

	1.
	Phát triển các sản phẩm quản lý dòng tiền 
	Thiếu khung pháp lý để phát triển sản phẩm quản lý dòng tiền


	· NHNN & BWG đã phối hợp tổ chức 02 buổi tọa đàm trao đổi về quản lý nguồn vốn của các công ty đa quốc gia vào 09/08/2017 và 31/10/2017;

 
	Tiếp tục xử lý
Do vướng mắc về cơ chế nên vấn đề này không thuộc thẩm quyền của NHNN. 

BWG tiếp tục đề xuất với các cơ quan quan lý khác (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp…) để có hướng nghiên cứu xử lý vấn đề này.


	2.
	Về việc đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, chứng từ cho giao dịch ngoại hối, cho phép sử dụng tờ khai Hải quan điện tử trong giao dịch ngoại hối:
	
	· Về việc đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, chứng từ cho giao dịch ngoại hối, cho phép sử dụng tờ khai Hải quan điện tử trong giao dịch ngoại hối:
+ Theo quy định tại Pháp lệnh ngoại hối và Nghị định 70/2017/NĐ-CP, TCTD được phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra các giấy tờ và chứng từ do khách hàng xuất trình. Thông tư 15 chỉ quy định một số nội dung thông tin cơ bản cần có trong giấy tờ, chứng từ do khách hàng cung cấp. Việc quy định cụ thể các loại giấy tờ, chứng từ khách hàng cần cung cấp thuộc trách nhiệm của TCTD để đảm bảo giao dịch ngoại tệ được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Tại cuộc họp cấp cao giữa NHNN và BWG vào tháng 11/2016, NHNN đã đề nghị BWG cung cấp danh sách các chứng từ mà ngân hàng gặp khó khăn trong việc cung cấp cho NHNN và việc xác thực các chứng từ này gặp khó khăn để NHNN xem xét, nghiên cứu.
	Tiếp tục xử lý

- BWG tiếp tục đề xuất Bộ Tư pháp cùng các cơ quan thi hành án (Công An, Viện Kiểm sát, Tòa Án) để có cách hiểu thống nhất về quan điểm quản lý nhà nước về vấn đề này vì hiện này các cơ quan thi hành án có xu hướng quy trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và tính hợp lệ của các giao dịch của khách hàng cho các TCTD, từ đó gây khó khăn và áp lực rủi ro cho hoạt động của các TCTD   


	3.
	Chính sách tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng nước ngoài 
	Trong cuộc họp cấp cao, Phó Thống đốc  đã trả lời và đề nghị BWG làm việc trao đổi với Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng, đồng thời kiến nghị BWG đóng góp ý kiến liên quan đến việc chuẩn bị nghiên cứu tăng trưởng tín dụng 2018.
	Chính sách tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng nước ngoài: Trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng tín dụng chung của toàn hệ thống và đánh giá tình hình tài chính lành mạnh, an toàn hiệu của của TCTD, đồng thời đảm bảo phù hợp với đặc thù của từng TCTD, NHNN đã thực hiện phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng TCTD. Theo đó, NHNN cũng tính đến đặc thù của các ngân hàng nước ngoài khi phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, như: Một số ngân hàng nước ngoài có quy mô nhỏ và hoạt động lành mạnh được phân bổ ở mức cao hơn TCTD khác (tăng trưởng tín dụng bằng một lần vốn điều lệ/vốn được cấp hoặc hai lần vốn điều lệ/vốn được cấp); một số ngân hàng nước ngoài hoạt động tốt, quy mô nhỏ, có khả năng mở rộng tín dụng trong năm và có xu hướng tín dụng giảm trong tháng cuối năm, NHNN yêu cầu ngân hàng nước ngoài này xây dựng kế hoạch và kiểm soát tăng trưởng tín dụng đến cuối năm 2017 (NHNN yêu cầu các TCTD khác kiểm soát chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong suốt cả năm.

	Đã xử lý

	4.
	Tiêu chí xếp hạng các ngân hàng nước ngoài
	
	Tiêu chí xếp hạng các Ngân hàng nước ngoài

1. Khoản 3 Điều 58 Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 quy định NHNN phải thực hiện “xếp hạng các tổ chức tín dụng hằng năm.”
Khoản 1 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định: “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.”.

2. Liên quan đến việc xếp loại TCTD, hiện nay NHNN có các văn bản sau:

.(i) Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12/3/2008 ban hành Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần (Quyết định 06). 

(ii) Thông tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 ban hành Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân.

Qua tổng kết đánh giá các quy định nêu trên, cho thấy các quy định tại 2 văn bản này mới chỉ điều chỉnh đối với NHTMC P và Quỹ tín dụng nhân dân. Vì vậy, CQTTGSNH đang tiến hành dự thảo Thông tư quy định việc xếp hạng các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bao gồm Ngân hàng thương mại Cổ phần, Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Hợp tác xã, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Ngân hàng Liên doanh, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công ty tài chính trong nước và nước ngoài, Công ty cho thuê tài chính trong nước và nước ngoài) và dự kiến công bố lấy ý kiến các đổi tượng có liên quan trong tháng 9/2017 nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch.

3. Phương pháp và tiêu chí xếp hạng
- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xếp hạng theo hệ thống tiêu chí và được chia thành các nhóm đồng hạng.

- Các tiêu chí bao gồm nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm chỉ tiêu định tính. Nhóm chỉ tiêu định lượng đo lường mức độ lành mạnh hoạt động ngân hàng trên cơ sở các số liệu phản ánh hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nhóm chỉ tiêu định tính đo lường mức độ tuân thủ các quy định pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Hệ thống tiêu chí được sử dụng làm cơ sở phân nhóm chỉ tiêu khi xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: Vốn; Chất lượng tài sản; Quản trị điều hành; Kết quả hoạt động kinh doanh; Khả năng thanh khoản; Mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp hạng vào Hạng A (Tốt), Hạng B (Khá), Hạng C (Trung bình), Hạng D (Yếu) hoặc Hạng E (Yếu Kém) căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được.

	Đã xử lý

	5.
	Thông tư  32/2016/TT-NHNN  ngày (Thông tư 32) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2017 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;


	Trong 10 nội dung BWG nêu, NHNN đã trao đổi, thống nhất cách hiểu và giải quyết được 07 nội dung, còn 03 vướng mắc chưa xử lý được, cụ thể là: 

+ Mở tài khoản đối với trường hợp các tổ chức đặc thù - các cơ quan chuyên môn của LHQ, tổ chức ngoại giao, Đại sứ quán và văn phòng đại diện của các tổ chức này

+ Cho phép Quỹ đầu tư không có tư cách pháp nhân được mở tài khoản thanh toán, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài: vấn đề này không xử lý được do vướng quy định của Luật Dân sự;

+ Cho phép sử dụng điện SWIFT là giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán: vấn đề này đã được NHNN thống nhất tại cuộc họp ngày 16/5 do Vụ QLNH chủ trì là NHNN sẽ có văn bản hướng dẫn riêng để cho phép điều này.
	- Về việc mở tài khoản đối với trường hợp các tổ chức đặc thù - các cơ quan chuyên môn của LHQ, tổ chức ngoại giao, Đại sứ quán và văn phòng đại diện của các tổ chức này

+ Vướng mắc phát sinh từ quy định của Bộ Luật Dân sự ("BLDS") về chủ thể tham gia các giao dịch dân sự. NHNN đã làm việc và có công văn gửi Bộ Tư pháp để rà soát lại các vướng mắc nêu trên.

+ Theo quan điểm về Luật hiện hành, tại khoản 1 điều 6 Luật Điều ước quốc tế 2016: trong trường hợp có quy định khác nhau giữa văn bản hiện hành của Việt Nam & Điều ước quốc tế thì sẽ áp dụng quy định Điều ước quốc tế đó trừ Hiến pháp. Hiện tại do vẫn vướng quy định của BLDS nên NHNN chưa thể có hướng dẫn giải quyết chung cho vấn đề này.

+
NHNN sẽ ghi nhận trường hợp đặc thù này và nghiên cứu thêm để tháo gỡ.

· Về việc cho phép các quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài và các mô hình đầu tư dạng quỹ không có tư cách pháp nhân mở tài khoản thanh toán đứng tên tổ chức mình: vấn đề này liên quan đến cơ sở pháp lý tại Bộ Luật Dân sự 2015. 
+ Liên quan đến việc triển khai các quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015, ngày 20/07/2017 vừa qua, NHNN đã làm việc với các đơn vị chức năng Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) về vướng mắc liên quan đến quy định chủ thể tham gia giao dịch dân sự (bao gồm việc tổ chức không có tư cách pháp nhân tham gia giao dịch ký hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán). Tuy nhiên, vẫn chưa có quan điểm cụ thể, thống nhất về chủ thể trong giao dịch dân sự của tổ chức không có tư cách pháp nhân. Do đó, trong thời gian tới, NHNN (Vụ Thanh toàn tiếp tục phối hợp với Vụ Pháp chế) làm việc với Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan để nghiên cứu, xử lý trên cơ sở phù hợp với quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015.

· Về việc cho phép sử dụng điện SWIFT để mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài: 
+ Theo quy định tại Thông tư 32, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán thông qua phương thức điện tử (là một trong những phương thức giao dịch sử dụng công nghệ mới) và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, chặt chẽ, đầy đủ của hồ sơ, hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán.

+ Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền thì khi cung cấp dịch vụ liên quan tới giao dịch sử dụng công nghệ mới, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện các yêu cầu sau: “Gặp mặt trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 4 Nghị định này”
+ Do đó, trường hợp thực hiện giao dịch mở và sử dụng tài khoản thanh toán thông qua phương thức điện tử (bao gồm điện SWIFT), ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 8 Nghị định số 116/2014/NĐ-CP nêu trên.

	Tiếp tục xử lý

NHNN đã có công văn phản hồi 02 vướng mắc còn lại gửi BWG. 

Đối với Điện SWIFT, NHNN đã có hướng dẫn gửi BWG trước buổi họp kỹ thuật ngày 09/08/2017. NHNN & Nhóm Công tác Thị trường vốn VBF đã tổ chức buổi họp kỹ thuật ngày 31/10/2017.  Sau cuộc họp, Nhóm Công tác Thị trường vốn VBF đã gửi văn bản để NHNN tiếp tục xem xét và phối hợp làm việc.



	6.
	Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 (Thông tư 39) quy định về hoạt động cho vay của Tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng; 
	- Tại cuộc họp kỹ thuật trong tháng 6/2017, trong 14 nội dung BWG nêu, NHNN đã trao đổi, thống nhất cách hiểu và giải quyết được 10 nội dung, còn 4 vướng mắc chưa xử lý được.

- Tại cuộc họp kỹ thuật ngày 9/11/2017, trong 4 vướng mắc tồn đọng, NHNN & BWG đã thảo luận và giải quyết được 1 nội dung, còn 3 nội dung NHNN đã ghi nhận khó khăn và tiếp tục xem xét liên quan đến: (i) Yêu cầu Ngân hàng cấp tín dụng dựa trên việc xem xét Điều kiện vay vốn dựa trên khả năng tài chính của khách hàng là các công ty con tại Việt Nam của các tập đoàn đa quốc gia, công ty con tại Việt Nam và ở nước ngoài của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Việt Nam, (ii) Điều 18 Khoản 4: Thắc mắc liên quan đến quy định về hình thức tự thu nợ gốc, lãi tiền vay trong trường hợp nợ quá hạn tại Điều 18.4, (iii) Điểm 8.6
	- Yêu cầu Ngân hàng cấp tín dụng dựa trên việc xem xét Điều kiện vay vốn dựa trên khả năng tài chính của khách hàng là các công ty con tại Việt Nam của các tập đoàn đa quốc gia, công ty con tại Việt Nam và ở nước ngoài của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Việt Nam.

+ Về mặt bản chất các NH đã tuân thủ theo quy trình kiểm soát chặt chẽ, NHNN xác nhận nội dung này và sẽ yêu cầu BWG cung cấp thêm các thông tin để NHNN xem xét.

- Điều 18 Khoản 4: Thắc mắc liên quan đến quy định về hình thức tự thu nợ gốc, lãi tiền vay trong trường hợp nợ quá hạn tại Điều 18.4, 

+ NHNN ghi nhận những khó khăn này và nghiên cứu tháo gỡ. Trong thời gian tới NHNN sẽ nghiên cứu tách riêng quy định với khoản vay tiêu dùng & doanh nghiệp theo hướng phù hợp.

- Điểm 8.6: 

+ NHNN đang thu thập ý kiến các đơn vị nội bộ và định hướng xác nhận cho phép TCTD bán ngoại tệ cho KH để trả nợ trước hạn khoản vay nước ngoài.
	Tiếp tục xử lý

- VBF đã làm việc với NHNN và các bộ ngành liên quan (Bộ Tư pháp, UBCKNN, Bộ KH&ĐT) và được giải đáp, hướng dẫn về một số điều khoản. 



	7.
	Hướng dẫn thêm về Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
	Tại cuộc họp kỹ thuật ngày 9/11/2017, NHNN & BWG đã trao đổi về:

1. Điều 24.2

2. Tỷ giá hối đoái trong giao dịch thẻ 

3. Kiểm tra chứng từ trước/sau khi khách hàng sử dụng thẻ: 


	-  Điều 24.2

+ NHNN sẽ nghiên cứu điều chỉnh hiệu lực khoản 2 điều 24 dự kiến kéo dài 1 năm tới 1/1/2019 để các bên có đủ thời gian chuẩn bị. 

- Tỷ giá hối đoái trong giao dịch thẻ 

- Kiểm tra chứng từ trước/sau khi khách hàng sử dụng thẻ: 

+ NHNN ghi nhận khó khăn và tiếp tục nghiên cứu xem xét.
	Tiếp tục xử lý

BWG tiếp tục làm việc với NHNN và đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa Thông tư 19.

	8.
	Thông tư 02/2017/TT-NHNN quy định về hoạt động bao thanh toán của TCTD, CNNHNNg.
	Tại buổi họp kỹ thuật ngày 9/11/2017, trong 5 vấn đề nêu ra, NHNN & BWG đã xử lý dứt điểm 4 vấn đề, còn 1 vấn đề cần tiếp tục phối hợp làm việc liên quan đến: Khoản 3 Điều 8


	Đã xử lý dứt điểm các vấn đề về: 

- Khoản 10 Điều 3: phương thức hạch toán

- Đối với Khoản 1 Điều 15: Thời hạn bao thanh toán

- Điểm c Khoản 1 Điều 20: báo cáo thực trạng tài chính

- Điều 21: việc hạch toán kế toán, báo cáo thống kê đối với hoạt động bao thanh toán
	Tiếp tục xử lý

NHNN sẽ phối hợp với BWG rà soát lại nội dung này để thống nhất hoạt động ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam và có quy định cụ thể hơn để triển khai thực hiện phù hợp trên thực tế.



	9.
	Góp ý về Dự thảo Luật các TCTD
	Tại buổi họp kỹ thuật ngày 9/11/2017, NHNN đã giải đáp và cập nhật cho BWG về tiến trình Luật các TCTD.
	NHNN ghi nhận các kiến nghị của BWG và sẽ phối hợp với BWG thông qua việc tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình đánh giá tổng kết để sửa đổi tổng thể Luật các TCTD dự kiến vào năm 2018.

	Tiếp tục xử lý
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